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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục 
đến năm 2023 của xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

Xã Hiệp Hoà là xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, xã nằm ở phía Tây Bắc của Thị xã, chạy dọc theo phía Nam của dãy núi An Phụ dài 5,2 km, song song với đường Tỉnh Lộ 389B. Có vị trí địa lý: phía Bắc giáp với phường Phạm Thái; phía Đông giáp xã Thượng Quận; phía Nam giáp với xã Lạc Long và xã Việt Hưng, huyện Kim Thành; phía Tây giáp với xã Quang Thành. Địa hình của xã không bằng phẳng, bán sơn địa, thấp dần từ Bắc xuống Nam. Tổng diện tích tự nhiên: 983,07 ha, trong đó đất nông nghiệp 792,18 ha, chiếm tỷ lệ 80,6%; đất phi nông nghiệp 190,8 ha, chiếm tỷ lệ 19,41%. Đất mầu sản xuất nông nghiệp thích hợp cho việc trồng lúa và các loại cây rau mầu, cây chủ lực là cây hành, tỏi đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Xã Hiệp Hòa có nguồn nước sông ngòi dồi dào và hệ thống công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu chủ động rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và kinh tế trang trại.
- Xã có 2.605 hộ với 7.751 nhân khẩu, chia thành 3 thôn: Châu Bộ, An Bộ và thôn Đích Sơn. 


- Trên địa bàn xã có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhiều tổ, đội xây dựng và ngành nghề khác đã góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Hiệp Hòa đã tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nổi bật hệ thống đường giao thông nông thôn phát triển mạnh, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, cứng hóa. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân 10,61% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, năm 2023 đạt 75,02 triệu đồng/người.

- Tình hình nội bộ nhân dân, an ninh trật tự trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng công an xã làm tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân, các cơ quan đóng trên địa bàn kịp thời làm công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền giải quyết ngay các mâu thuẫn tại cơ sở. Phối kết hợp cùng lực lượng trung đội dân quân cơ động tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ tài sản của nhân dân trong làng, ngoài đồng, bảo vệ tài sản tập thể, nhà nước trên địa bàn xã. Phối kết hợp với Quân sự xã trực 24/24 tuần tra, kiểm soát tình an ninh trật tự, an toàn xã hội có kế hoạch ngăn chặn phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.
 2. Về thuận lợi
- Xã Hiệp Hòa luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã Kinh Môn, thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kịp thời. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng và sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với những bước đi, cách làm sáng tạo, phù hợp. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được triển khai đồng bộ từ xã đến thôn và trên tất cả các lĩnh vực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ, sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân trong xã. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình đa dạng, hiệu quả đã làm thay đổi rõ nét nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các cấp và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ngày một cao, nhiều hộ gia đình đã tích cực đóng góp sức lao động, vật liệu, hiến đất làm công trình giao thông, thủy lợi....

 - Cơ sở hạ tầng nông thôn, tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các lĩnh vực về giáo dục có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng, y tế cơ sở được nâng cao chất lượng, đời sống văn hóa ở nông thôn, vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được xã triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn mục đích, nội dung về xây dựng NTM kiểu mẫu; Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

3. Khó khăn:

· Nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu so với nhu cầu để đạt được các mục tiêu, tiêu chí còn thấp.

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là cho Chương trình xây dựng NTM còn hạn chế so với yêu cầu, trong khi nguồn thu ngân sách của địa phương còn khó khăn, huy động nguồn lực đóng góp trong nhân dân có hạn.

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận,
công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 2581, 2582/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Hướng dẫn số 1911/HD-SNN-VPĐP ngày 25/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương về điều kiện, trình tự, tủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc Điều chỉnh bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Nghị quyết họp ngày 05/5/2022 của Đảng ủy xã Hiệp Hòa về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 10/11/2022 của UBND xã Hiệp Hòa về việc xây dựng xã Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Thực hiện Chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, UBND xã đã tích cực tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức tuyên truyền thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương. UBND xã Hiệp Hòa đã xây dựng Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/11/2022 về việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
 Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của thị xã và các văn bản cấp trên, Đảng uỷ xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu; kiện toàn Ban quản lý, Tiểu Ban phát triển thôn. Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển thực hiện. Ủy ban MTTQ xã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, đồng thời tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hội cựu chiến binh vận động hội viên, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân xã vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội liên hiệp phụ nữ xã tích cực vận động giúp nhau giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường; với phương châm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đoàn Thanh niên tích cực tuyên truyền đoàn viên, thanh niên hưởng ứng các phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu do địa phương phát động.


2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
 a, Công tác truyền thông

Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua hệ thống loa truyền thanh; pano, áp phích tại các khu công cộng và các khu dân cư trên địa bàn xã; Thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, qua đó, tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kết quả công tác tuyên truyền đã được cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên các tầng lớp nhân dân ủng hộ, người dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

b, Công tác đào tạo, tập huấn

Công tác tập huấn về Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu luôn được quan tâm, hàng năm có lớp tập huấn do tỉnh, thị xã tổ chức đều phân công lãnh đạo, cử cán bộ xã, thôn tham gia đầy đủ và cung cấp tài liệu để tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng NTM kiểu mẫu.  
3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân
a. Công tác phát triển sản xuất nông thôn:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, cùng với tham gia tích cực của người dân, các chương trình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã được triển khai. Chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ, do vậy sản xuất nông nghiệp đã giành được những kết quả tích cực.


Về trồng trọt: xã Hiệp Hòa đã hoàn thành thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và đã cải tạo và nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, như khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch lúa bằng máy gặt đạt 100%; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống cây con mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm. 

Trên địa bàn xã có một Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động đã nhiều năm phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và có hiệu quả. xã Hiệp Hoà đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất như: Quy hoạch vùng sản xuất thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Trên địa bàn xã Hiệp Hòa có chuỗi liên kết giá trị sản phẩm: Cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Cần về chăn nuôi bò, sản xuất rượu, nuôi giun quế được chứng nhận an toàn thực phẩm và thực hiện theo chuỗi giá trị và mô hình 

b. Công tác phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn:


Phát triển sản xuất Tiểu thủ công nghiệp, Dịch vụ và ngành nghề nông thôn được quan tâm. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ tăng trưởng tương đối tốt đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. 

c. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân: 

Kết quả phát triển sản xuất đạt được khá toàn diện, đem lại thu nhập cao cho người dân. Năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 75,02 triệu đồng/người/năm.
Đã huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về nhà ở, đất ở và phát triển kinh tế hộ; 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2021 là 23 hộ đạt tỷ lệ 0,81%. (đã trừ 13 hộ bảo trợ xã hội).
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 là: 18 hộ, đạt tỷ lệ 0,53%. (Đã trừ số hộ nghèo không có khả năng lao động).
Tỷ lệ Nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là: 0.53%+0.46% = 0.99%
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Tổng kinh phí đã thực hiện: 58 tỷ 800 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách thị xã: 6 tỷ đồng, chiếm 10,2%;
- Vốn vay tín dụng để phát triển sản xuất: 28 tỷ 875 triệu đồng, chiếm 49,11%;
- Vốn vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn: 6 tỷ 562 triệu đồng, chiếm 11,16%.

- Vốn vay ngân hàng CSXH: 16 tỷ 363 triệu đồng, chiếm 27,83%.

- Vốn khác (tài trợ, ủng hộ): 1 tỷ đồng, chiếm 1,7%.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ XÂY DỰNG XÃ NTM KIỂU MẪU


1. xã Hiệp Hòa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Xã Hiệp Hòa được UBND tỉnh Hải Dương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo Quyết định 2951/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.
· Căn cứ kết quả rà soát, đối chiếu với Quy định tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đến nay xã đã đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của 19/19 tiêu chí, cụ thể:
1.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch
a. Yêu cầu của tiêu chí
· Có quy hoạch chung xây dựng của xã còn thời hạn hoặc đã rà soát, điều chỉnh phù hợp theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung đô thị đã được duyệt và đảm bảo các quy định của pháp luật về quy hoạch.
- Có quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã hoặc Quy chế quản lý (theo hướng dân của Bộ Xây dựng) và tố chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
· Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí
·  Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Hiệp Hòa được UBND huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 03/7/2012. UBND xã Hiệp Hoà đã quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch xây dựng Nông thôn mới đã được phê duyệt. Đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã theo quy định. UBND xã thường xuyên tăng cường công tác quản lý trật tự về xây dựng. Hàng năm xã đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu phát triển của xã và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã. Các quy hoạch thường xuyên rà soát, bổ sung, phê duyệt, công bố quy hoạch và được quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
· Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2030. Xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng NTM, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, đến nay đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt.

· Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trụ sở công an (Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở công an xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn).
c. Tự đánh giá

Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.2.Tiêu chí số 2 về Giao thông
a. Yêu cầu tiêu chí
* Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định:
- Có 100% đường xã được bảo trì hàng năm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt và duy trì tuổi thọ công trình.
· Có từ 80% trở lên số km đường xã qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng.
· Có từ 50% trở lên số km đường xã được trồng hoa hoặc cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.
· Có từ 50% trở lên số km đường xã qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
· Có 100% các điểm giao cắt giữa đường xã với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gồ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng.
* Tỷ lệ đường thôn và liên thôn:

-  Có 100% số km đường thôn và liên thôn được cứng hoá và bảo trì hàng năm.
· Có từ 80% trở lên số km đường thôn qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng.

· Có từ 50% trở lên số km đường thôn được trồng hoa hoặc cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.

· Có từ 50% trở lên số km đường thôn qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

· Có 100% các điểm giao cắt giữa đường thôn với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gồ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng.

* Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp:

· Có từ 95 % đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.


* Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa:
· Có từ 70% trở lên số km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chuẩn (chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, lề đường tối thiểu 1,5m mỗi bên). Riêng với các tuyến đường sẵn có (xây dựng trước năm 2016 khi chưa được hỗ trợ xi măng xây dựng đường trục chính nội đồng) phải đảm bảo quy mô đạt 80% chiều rộng mặt đường, lề đường tối thiểu nêu trên.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí

* Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định:
Hiện trạng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã cụ thể như sau:
- Đường xã có 1 tuyến, 1,07/1,07km =100% đường xã được láng nhựa và bảo trì hàng năm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt và duy trì tuổi thọ công trình.

- Có 1,07/1,07km, đạt 100% đường xã qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng. 

- Có 0,712/1,07km, đạt 66,5% đường xã được trồng hoa hoặc cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.

- Có 1,8/1,8km, đạt 100% đường xã qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín thu nước thải sinh hoạt và nước mưa(cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
- Có 01/01 điểm giao cắt giữa đường xã với đường tỉnh 389b được bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gồ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng đạt tỷ lệ 100%.
* Tỷ lệ đường thôn và liên thôn:
Đường trục thôn có 5 tuyến, với tổng chiều dài 1,62 km, trong đó: được trải bê tông nhựa Asphal với chiều dài 0,68km, rộng từ 5,5m-9m và các tuyến còn lại được bê tông hóa với chiều rộng mặt từ 3,5m-7m đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải đạt 100%.
· Có 1,62/1,62km, đạt 100% đường thôn và liên thôn được bê tông hóa trở lên và bảo trì hàng năm.



- Có 1,62/1,62km, đạt 100% đường thôn qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng.

- Có 1,07/1,62km, đạt 66,5% số km đường trục xã, thôn qua khu vực dân cư tập trung được trồng cây hoa và cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.



- Có 0,98/1/62km đạt 60,5% đường thôn qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín thu nước thải sinh hoạt và nước mưa(cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.


- Có 20/20 đạt 100% điểm giao nhau cắt giữa các đường thôn, đường xã với đường tỉnh lộ 389b, điểm giao thông nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông đã có, gồ giảm tốc, và biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên, đảm bảo tầm nhìn.
* Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp:

- Đường ngõ, xóm có 36 tuyến với tổng chiều dài là 14,43km. Đến nay toàn xã có 14,43km đường ngõ, xóm đã được bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ giao thông vận tải đạt 100%.
* Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa:
- Đường ra đồng, đường trục chính nội đồng có 17 tuyến, với tổng chiều dài 8,24 km. Đến nay đã có có 6,18/8,24km đạt 75% đường ra đồng được bê tông hoá với chiều rộng mặt đường tối thiểu từ 3,5m đến 5m đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho sản xuất.
- Đường nội đồng có 50 tuyến với tổng chiều dài 18,81km. 

- Hàng năm các tuyến đường giao thông trong toàn xã được duy tu sửa chữa nâng cấp theo quy định đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn thông suốt cho việc đi lại của nhân dân.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai
a. Yêu cầu tiêu chí
· Có 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.
· Có ít nhất 01 tố chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững.
· Có từ 15% trở lên diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
· Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng được bảo trì hàng năm.
· Có thực hiện kiếm kê, kiếm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.
· Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chồ được đánh giá đạt loại Khá.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí
· Toàn xã có tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn xã cần tưới tiêu là 406,19 ha, trong đó đất canh tác lúa là: 406,19 ha. Trong những năm qua, được sự quan tâm nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, cùng với nguồn vốn đóng góp của nhân dân đã tiến hành đầu tư nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu trên địa bàn, với hệ thống kênh mương cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, đảm bảo tưới tiêu chủ động 100% diện tích.
- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiệp Hòa có 01 tổ thủy lợi hoạt động hiệu quả, bền vững.

· Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Diện tích cây trồng chủ lực của địa phương (cây hành tỏi) là 399/399ha được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 100%.
· Trước khi đưa nước vào ruộng hợp tác xã đã thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi. Nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh xã Hiệp Hòa được lấy từ 02 trạm bơm do Xí nghiệp Khai thác CTTL thị xã Kinh Môn quản lý (Trạm bơm Kênh Than và trạm bơm đèo Ngà) và 02 trạm bơm do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiệp Hòa quản lý (Trạm bơm An Bộ 1 và trạm bơm An Bộ 2).
· Các công trình đều được quản lý, vận hành, được duy tu, sửa chữa hàng năm đảm bảo phục vụ đám ứng được yêu cầu sản xuất.
· Hàng năm UBND xã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ xã đánh giá đạt loại Tốt.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.4. Tiêu chí số 4 về Điện
a. Yêu cầu tiêu chí
· Có hệ thống điện đạt chuẩn tiêu chí điện về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

· Có 100% số hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí
· Hệ thống điện của xã do Điện lực Thị xã Kinh Môn quản lý và khai thác, trên địa bàn xã có 12 trạm biến áp ở 03 thôn, đảm bảo tốt về yêu cầu kỹ thuật cũng như chất lượng điện. Đơn vị đã thường xuyên kiểm tra sửa chữa các lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, lắp đặt điện kế mới, thay thế các điện kế cũ không an toàn cho các hộ dân, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong xã.
- Hiện nay trên địa bàn xã Hiệp Hòa không có điểm vi phạm hành lang lưới điện.
- Xã có 2605/2605 hộ, đạt 100% số hộ dân được cung cấp đủ điện đảm bảo chất lượng để sử dụng thường xuyên, an toàn.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.5. Tiêu chí số 5 về Giáo dục
a. Yêu cầu tiêu chí

* Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2:

- Có 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phố thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

* Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:

- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phố cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
* Đạt chuẩn và  duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS:
- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phố cập giáo dục tiểu học và THCS Mức độ 3.
* Đạt chuẩn xóa mù chữ:
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

* Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại:
- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá.

 * Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền:

- Có ít nhất 01 mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí

* Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2:

- Trường Mầm non Hiệp Hòa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2019. (Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương)

- Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2021. (Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia); Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (Quyết định số 1298/QĐ-SGDĐT ngày 12/11/2021 của SGD&ĐT tỉnh Hải Dương)


- Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2023 (Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia). 


* Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:
- Năm 2021: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3 Trường tiểu học, Trường Trung học cơ sở (theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND thị xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021).
- Năm 2022: đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022).

- Tổng số học sinh mẫu giáo năm học 2022-2023 là 327/327 cháu, đạt 100%;


- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là: 107/107 cháu, đạt 100%. 100% trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1.

* Đạt chuẩn và  duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS:
- Năm 2021: đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS mức độ 3 (theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND thị xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021).
- Năm 2022: đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS mức độ 3 (theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kinh Môn vê việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022). Trong đó:

+ Có 121/121 cháu, đạt 100% trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học;

+ Có 295/296 cháu 99,66% tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuồi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp;
* Đạt chuẩn xóa mù chữ:
- Năm 2021: đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường dạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021).

- Năm 2022: đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (theo Quyết định so 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kình Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuân phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022).
* Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại:

- Xã đã thành lập Ban chỉ đạo xã hội học tập. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hằng năm Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.


- Trung tâm học tập cộng đồng của xã năm 2022 được đánh giá, xếp loại: khá (theo thông báo số 357/TB-PGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của PGD&ĐT thị xã Kinh Môn về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn ".

* Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền:

- Hằng năm trường Trung học cơ sở thành lập Câu lạc bộ điền kinh, xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách, giáo viên hướng dẫn để rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền cho học sinh THCS.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.6. Tiêu chí số 6 về Văn hóa
a. Yêu cầu tiêu chí

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn.
- Phấn đấu xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dê dàng tiếp cận. Quy mô xây dựng, trang thiết bị, và kinh phí hoạt động theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL:
- Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chồ ngồi, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao của cộng đồng dân cư.
* về lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng: 
- Có 80% các điểm công cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời:
* về tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tố chức hoạt động thường xuyên:
- Các loại hình hoạt động văn hóa - văn nghệ: Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 12 cuộc/năm; Liên hoan, hội diên văn nghệ quần chúng 4 cuộc/năm; Duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ từ 5 câu lạc bộ trở lên; Thư viện, phòng đọc sách, báo hoạt động tốt; Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc hoạt động tốt; Thu hút nhân dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, sáng tạo văn hóa từ 30% trở lên/tống số dân.
- Hoạt động thể dục thể thao:Thi đấu thể thao 6 cuộc/năm; Thu hút nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tối thiểu 70%/tổng số dân.
- Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em: thu hút trẻ em trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động văn hóa, thể thao: Đạt 30% thời gian hoạt động.
- Đối với hoạt động thư viện: Có hoạt động phục vụ tài nguyên thông tin cho nhân dân: Tối thiểu đạt 3.000 lượt/năm trở lên.
* Di sản văn hóa trên địa bàn xã (nếu có) được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bố, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. (Chỉ tiêu đánh giá, thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định tại hướng dân số 1064/HD-BVHTTDL ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương).

*  Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới:

- 100% số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa.
- Có 15% tống số thôn được tặng giấy khen; có 15% tổng số gia đình văn hóa được tặng giấy khen gia đình văn hóa.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí
* Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn.

-  Hội trường văn hóa xã: Sức chứa: >300 ghế ngồi, được đầu tư đầy đủ hệ thống phông rèm, tượng bác, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, bục phát biểu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, quạt điện đảm bảo phục vụ các hội nghị, hoạt động chính trị, văn hóa văn nghệ của địa phương.

+ Xã có 01 sân vận động trung tâm diện tích 6.111m2. Phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của xã và tập luyện bóng đá và bóng chuyền hơi hằng ngày của thanh thiếu niên, Phụ nữ và người cao tuổi.
+ Xã có 01 bể bơi di động 180m2 đặt tại trường Tiểu học.


+ 3/3 thôn có nhà văn hóa thôn, sân thể thao đảm bảo số ghế, âm thanh hệ thống phông rèm phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân.

* về lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng: 

- Đã lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời như: xà đơn, xà kép, lắc eo đơn, lắc eo đôi, đi bộ, máy tập tay và tập vai đôi di động tại sân nhà văn hóa các thôn 3/3 điểm đạt tỷ lệ 100% điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn xã được lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời.
* về tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tố chức hoạt động thường xuyên:

- Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 12 cuộc/năm; Liên hoan, hội diên văn nghệ quần chúng 4 cuộc/năm; Duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ từ 5 câu lạc bộ trở lên; Thư viện, phòng đọc sách, báo hoạt động tốt; Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc hoạt động tốt; Thu hút nhân dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, sáng tạo văn hóa từ 30% trở lên/tống số dân.


+ Tổ chức 7 buổi giao lưu văn nghệ vào các dịp như Giao lưu văn nghệ  chào mừng 8/3 ngày PN việt Nam, Ngày 10/3 lễ hội truyền thồng,  ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác, Tổng kết hoạt động hè chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, liên hoan ca múa nhạc không chuyên xã Hiệp Hòa, Đêm hội trăng rằm vui Tết trung thu, Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được thực hiện ở tại 3 thôn bởi các diễn viên ca sỹ chuyên và không chuyên tham gia, mỗi chương văn nghệ kéo dài từ 90 -120 phút, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.  Đặc biệt hàng tháng vào ngày 22 các tháng CLB liên thế hệ sinh hoạt giao lưu văn nghệ,  


+ Duy trì hoạt động thường xuyên của 5 câu lạc bộ văn nghệ 3 thôn, cầu lông, bóng chuyền hơi, và dân vũ thể thao; CLB liên thế hệ tự giúp nhau.


+ Tổ chức 5 giải thể thao: 2 bóng đá, 1 thanh niên và 1 thiếu niên, 1 bóng chuyền hơi, 1 cầu lông, Thu hút trên 500 dân số tham gia thường xuyên các hoạt động thể dục thể thao.


+ Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em: thu hút trẻ em trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động văn hóa, thể thao trung bình  từ 2 đến 3h/ngày: Đạt 30% thời gian hoạt động.


- Đối với hoạt động thư viện: Tủ sách, thư viện hoạt động tốt; Đối với hoạt động thư viện: Có hoạt động phục vụ tài nguyên thông tin cho nhân dân duy trì tủ sách tại 3/3 thôn thu hút 3.000 lượt/năm.  

* Di sản văn hóa trên địa bàn xã:

- Xã Hiệp Hòa hiện có 02 di sản được công nhận, Trong đó có 02 di sản  đạt cấp tỉnh là Chùa Bảo Minh và Đình làng Châu Bộ đạt cấp tỉnh, hàng năm vẫn tiến hành kiểm kê, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của các địa điểm di tích trên địa bàn xã.

 
* Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới:

- Xã Hiệp Hòa có 3/3 thôn đạt chuẩn danh hiệu làng văn hóa, làng an toàn và làng sức khỏe, đạt tỷ lệ 100% (năm 2020, 2021, 2022).
- Toàn xã có hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 91.62%.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.7. Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a. Yêu cầu tiêu chí
có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí
+ Xã không có chợ nằm trong mạng lưới quy hoạch chợ nông thôn theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 của UBND tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên trên địa bàn xã có các cơ sở bán lẻ đảm bảo theo quy định. 

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.8. Tiêu chí số 8 - về Thông tin và truyền thông
a. Yêu cầu tiêu chí

 * Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân:

· Xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.
* Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh:

· Có từ 80% trở lên số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh.

 * Có dịch vụ báo chí truyền thông: Có điểm dịch vụ báo chí, truyền thông đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- 100% số thôn có hệ thống loa hoạt động thường xuyên.
- 100% số thôn trong xã có hộ gia đình thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet.

* Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội, đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có từ 50% trở lên hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tống số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã
- 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin.
- Có từ 70% trở lên người dân trong độ tuối lao động được phố biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản.
- 100% sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử.
- 100% hộ gia đình, cơ quan, tố chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.

* Có ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở những nơi đủ điều kiện.


* 100% các điểm công cộng của xã (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,...) có mạng wifi miễn phí.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí

 * Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân:

Bưu điện văn hóa xã có tổng diện tích mặt bằng 292m2, trong đó 70m2 diện tích nhà mái bằng kiên cố với trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính. Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân duy trì các dịch vụ bưu chính truyền thống và tham gia vào các dịch vụ hành chính công như:dịch vụ thư báo, chuyển hang tong nước và ngoài nước đọc sách báo miễn phí,  Chi trả lương hưu, trợ cấp, tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội.... niêm yết thời gian làm việc theo quy định.  góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức.
 
* Có dịch vụ báo chí truyền thông: Có điểm dịch vụ báo chí, truyền thông đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh 3893/4312 đạt 90,28%.
* Có điểm dịch vụ báo chí, truyền thông đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Địa bàn xã có 1 điểm cung cấp xuất bản phẩm. (Photo coppy)

- Hiện tại đài truyền thanh xã gồm 1 trưởng đài và 1 phó đài, với 1 máy  phát FM 100W, 1 máy thu FM chuyên dụng, và 2 hệ thống loa. không dây và có dây. có dây là 12 cụm loa với 23 loa không dây là 17 cụm với 34 loa, Micro 01 bộ, 01 tủ máy và 01 máy, đảm phủ sóng truyền thanh tới 100% các hộ dân trên địa bàn xã. 


- 3/3 thôn có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt. Hằng năm xã đều có kế hoạch tu sửa và nâng cấp hệ thống loa đảm bảo chât lượng về cung cấp thông tin trên địa bàn và giao cho cán bộ truyền thanh xã chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đảm bảo cho người dân được nghe đài truyền thanh. 
- 100% số thôn trong xã có hộ gia đình thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet.

Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng đủ các điều kiện sau: 
* Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội, đáp ứng đủ các điều kiện sau:


Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ đời sống kinh tế - xã hội, người dân: Xã đã sử dụng các phần mềm ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Hệ thống hòm thư công vụ của UBND xã, lãnh đạo và công chức thuộc UBND xã; phần mềm quản lý cán bộ.  Hiện nay các phâm mềm đều được cán bộ, công chức sử dụng hàng ngày phục vụ công việc một cách có hiệu quả, cụ thể: công chức Địa chính - Xây dựng sử dụng phần mềm kẻ vẽ bản đồ; Công chức Tài chính - Kế toán sử dụng phần mềm Misa; Công chức Tư pháp - Hộ tịch sử dụng phần mềm Quản lý hộ tịch; công chức văn hóa điều hành trang thông tin điện tử xã Hiệp Hòa, và trực tiếp điều hành màn hình lớn mỗi khi có hội nghị họp trực tuyến. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Toàn thể cán bộ và công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành.


+ Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 có 2535/2535 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt 87,29%.


+ UBND xã có 20 cán bộ, công chức, hằng năm tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin do các cấp tổ chức đạt 100%.


+ Số người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản đạt 75%.

- Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu: 02 cụ thể: Rượu ngô nếp + gạo nếp cái hoa vàng An Sinh Vương và Rượu An Sinh Vương ủ gỗ sồi. Cả 2 sản phẩm OCOP đều của công ty Cổ phần Long Phát QLC, tại thôn Châu Bộ, xã Hiệp Hòa được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử: 
https://icheck.vn/san-pham/ruou-ngo-nep-gao-nep-cai-hoa-vang-kinh-mon-an-sinh-vuong-8938535233865.


- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua việc sử dụng mã QR Code.

* 100% các điểm công cộng của xã (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,...) có mạng wifi miễn phí:

- Tại khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, khu vực tại các trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, Trạm y tế xã đều có mạng wifi miễn phí đảm bảo 100% các điểm công cộng của xã có mạng wifi miễn phí.
c. Tự đánh giá:

Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư
a. Yêu cầu tiêu chí
Có từ 95% trở lên số hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảo các yêu cầu sau:
· Nhà ở có từ 2 đến 3 bộ phận (nền - móng, khung - tường, mái) đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng) theo quy định; có các công trình phụ trợ bố trí phải đảm bảo theo quy định.
· Diện tích ở tối thiểu đạt từ 14m2/người trở lên; diện tích tối thiểu một căn nhà đạt từ 30m2 trở lên (hộ đơn thân tối thiểu đạt 18m2/căn nhà).

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
Đến nay, số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng là:  2.578/2.605 số hộ, đạt 98,96%. diện tích sàn bình quân từ 20-25m2/người. 
Trong đó:
+ Nhà ở từ 2 tầng trở lên: 541/2.605 ngôi nhà đạt 20,77%.

+ Nhà mái bằng: 1.489/2.605 ngôi nhà đạt 57,16%.

+ Nhà mái ngói, mái tôn: 548/2.605 ngôi nhà đạt 21,04%.

+ Nhà cũ xuống cấp: 27/2.605 ngôi nhà đạt 1,04%.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập
a. Yêu cầu tiêu chí:
Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã đạt được, cụ thể như sau:
· Năm 2021: ≥ 60 triệu đồng/người/năm;
· Năm 2022: ≥ 64 triệu đồng/người/năm;
· Năm 2023: ≥ 68 triệu đồng/người/năm;
· Năm 2024: ≥ 72 triệu đồng/người/năm;
· Năm 2025: ≥ 76 triệu đồng/người/năm.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt là nguồn vốn từ lao động nước ngoài gửi về, lương lao động ở các công ty, doanh nghiệp, buôn bán kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.
+ Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2023 đạt 75,02 triệu đồng/ người/năm.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều
a. Yêu cầu tiêu chí:
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của xã là ≤ 1% (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động).
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

Thực hiện chính sách giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền xã cùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành có liên quan tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; có nhiều giải pháp giúp đỡ tháo gỡ, động viên hộ nghèo vươn lên như hướng dẫn sản xuất, thâm canh trong trồng trọt, chăn nuôi.

- Hộ nghèo: 39 hộ, đạt tỷ lệ 1,37%. (Trong đó số hộ không có khả năng lao động là 24 hộ).


- Vậy hộ nghèo đa chiều năm 2023 là: 18 hộ, đạt tỷ lệ 0,53%. (Đã trừ số hộ nghèo không có khả năng lao động).

- Hộ cận nghèo: 46 hộ, đạt tỷ lệ: 1,62%.(Trong đó hộ cận nghèo không có khả năng lao động 33 hộ, có danh sách kèm theo).


- Vậy hộ cận nghèo đa chiều năm 2022 là: 13 hộ, đạt tỉ lệ 0,46%. (Đã trừ số hộ không có khả năng lao động).

- Tỷ lệ Nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là: 0.53%+0.46% = 0.99%

c. Tự đánh giá:

Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.12. Tiêu chí số 12 - Lao động việc làm
a. Yêu cầu tiêu chí:

- Có từ 85% trở lên số lao động đã qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).

- Có từ 35% trở lên số lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).

- Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
Trong những năm qua xã đã phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó  trên địa bàn thị xã có nhiều doanh nghiệp do vậy là xã có số lao động làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã và các địa phương trên toàn quốc tương đối lớn, do đó mức sống của người dân được nâng lên, lao động có điều kiện để học các ngành nghề, có vốn để sản xuất, tạo việc làm, số lao động được giải quyết việc làm của xã chiếm tỷ lệ cao. UBND xã và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế chính sách của Nhà nước và cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn cho phù hợp, tỉ lệ tuyên truyền đạt trên 95%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 4.269/4.616 người đạt 92,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp 2.500/4.616 người đạt 54,2 %.
- Số lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực (Nông nghiệp) là 2.918 người, Lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi có việc làm tham gia các hoạt động kinh tế là 4.247 người. 
- Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực là 2.918/4.247 người đạt 68,7 %.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.13. Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
a. Yêu cầu tiêu chí:

- Có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuôi giá trị ốn định, đáp ứng các tiêu chí sau:
+ Tố chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã hiện hành.
+ Có ít nhất 1 loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu phục vụ thành viên HTX.
+ Được đánh giá xếp loại khá trở lên (theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dân phân loại và đánh giá hợp tác xã và các văn bản sửa đối, bố sung (nếu có)).
+ Có ký kết, thực hiện hợp đồng tiêu thụ cho tối thiểu 30% tống sản lượng sản phẩm, dịch vụ chính của HTX trong 3 năm liền kề trước năm xét công nhận.
- Có sản phẩm OCOP được xếp hạng hoặc tương đương còn thời hạn khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
+ Có ít nhất 01 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên còn thời hạn theo quyết định của UBND tỉnh hoặc quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Có ít nhất 01 sản phẩm chủ lực của xã đáp ứng các điều kiện sau:
+ Sản xuất gắn với vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định.
+ Có hoạt động khai thác tài sản trí tuệ (Có nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dân địa lý, kiểu dáng,.. được chấp nhận nộp đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ).
+ Có bao bì, nhãn mác theo quy định.
+ Có kênh phân phối ốn định và hiệu quả (tỷ trọng sản phẩm chủ lực được tiêu thụ qua kênh phân phối từ 50% trở lên/năm) trong ít nhất 02 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã NTM nâng cao.
- Có ít nhất 01 mô hình kinh tế có ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuôi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Có ít nhất 01 sản phẩm nông sản chủ lực của xã được các cơ sở sản xuất kinh doanh thiết lập hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy xuất thông tin ở môi công đoạn từ sản xuất đến lưu trữ, chế biến và thương mại sản phẩm.
- Có từ 10% trở lên sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử (thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội).
- Có sản phẩm nông sản chủ lực của xã thuộc vùng nguyên liệu tập trung được cấp mã vùng.
- Xã có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội (nếu có điểm du lịch):
+ Xây dựng chuyên mục du lịch của xã trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội.
+ Thông tin về các điểm du lịch của xã được thường xuyên cập nhật trên chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội.
- Có ít nhất 01 mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả đảm bảo các tiêu chí sau:
+ Tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của mô hình;
+ Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập;
+ Giữ gìn bản sắc văn hóa;
+ Không gây ô nhiêm môi trường.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Có 01 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thực hiện theo Luật hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả. Hệ thống giao thông, thủy lợi đã được bê tông hóa, cơ bản đáp ứng được cho quá trình sản xuất, chuyển đổi các mô hình sản xuất, đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng vào khoa học kỹ thuật đưa các giống vật nuôi, cây trồng có năng xuất cao vào sản xuất; Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất như Quy hoạch vùng sản xuất thâm canh năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

+ Xã có Hợp tác Dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Luật HTX, chủ yếu cung cấp  dịch vụ: thủy nông.
+ Hằng năm Được đánh giá xếp loại khá (theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ). Các năm 2021 và 2022 đều được đánh giá xếp loại Khá.


+ Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chủ lực hành, tỏi và bán thịt lợn, 70% tổng sản lượng trong vòng 3 năm 2020, 2021 và năm 2022). 
- Có sản phẩm OCOP là: Sản phẩm Rượu ngô nếp + gạo nếp cái hoa vàng An Sinh Vương và Rượu An Sinh Vương ủ gỗ sồi của công ty Cổ phần Long Phát QLC, tại thôn Châu Bộ, xã Hiệp Hòa được UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định chứng nhận sản phẩm ocop năm 2021. (đạt 3 sao)

- Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu: 02 cụ thể: Rượu ngô nếp + gạo nếp cái hoa vàng An Sinh Vương và Rượu An Sinh Vương ủ gỗ sồi có bao, bì, nhãn mác theo quy định và đã được chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Có kênh phân phối ổn định và hiệu quả.


- Có 100% diện tích đất nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất. 95% diện tích trồng lúa áp dụng cớ giới hóa trong khâu thu hoạch.


- Xã có sản phẩm thịt bò của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cần thôn Châu Bộ đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Sản phẩm nông sản chủ lực của xã (hành, tỏi) được bán trên mại điện tử trang facebook: Nông Sản Tương Xuân - Kinh Môn - Hải Dương; Vũ Văn Tạo chuyên Kinh Doanh Hành tỏi Kinh Môn Hải Dương - Tạo Hoàn; Đỗ Dương (Hành phi - Dương Thuấn).


- Sản phẩm nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng là cây Lúa TBR-1 ở xóm 6 Trại Ông Giai thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa với tổng diện tích là 5,01ha. Đến nay đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương cấp mã số vùng trồng nội tiêu, mã vùng trồng là: VN-30-292-10708-3-23 (Giấy xác nhận cấp mã vùng trồng lần 1, ngày 25 tháng 8 năm 2023).


- Trên địa bàn xã không có điểm du lịch.


- Xã Hiệp Hòa có truyền thống trồng và kinh doanh hành tỏi lâu đời. Có 09 hộ phát triển nghề sơ chế hành, tỏi và 25 hộ mua bán hành tỏi vừa và lớn; có 02 hộ chế biến hành, tỏi và 02 hộ kinh doanh, sơ chế, chế biến gạo. Tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Giữ gìn bản sắc dân tộc. Không gây ô nhiễm môi trường.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt.
1.14. Tiêu chí số 14 -Y tế
a. Yêu cầu tiêu chí:
- Có từ 95% trở lên số người dân tham gia bảo hiểm y tế.
- Có từ 90% trở lên dân số được quản lý sức khỏe.
- Có từ 40% trở lên người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.
- Có từ 90% trở lên dân số có số khám chữa bệnh điện tử.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: Dân số hiện sống trên địa bàn 7751 người, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 7.378/7751 người đạt 95,19%. 

- Có 7015/7751 người đạt 90% dân số được quản lý sức khỏe.

- Có 3109/7751 người đạt 40,11% người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.

- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 7.015/7751 người đạt 90,5%.


Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2010 năm 2008, đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020 năm 2015 (Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND  tỉnh Hải Dương). Trạm y tế xã được giám đốc Sở y tế tỉnh Hải Dương tặng giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 theo Quyết định số 11/QĐ-SYT ngày 09/01/2022. Năm 2023 đăng ký đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030 đoàn thẩm định thị xã đã thẩm định ngày 21/9/2023 đạt 87 điểm.

Trạm y tế được trang bị các máy móc cần thiết đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ mang thai.


Trong những năm qua xã tiến hành đầu tư nâng cấp các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Hàng năm Trạm y tế đều thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm và các nguồn bệnh gây dịch. 

+ Trạm ra Quyết định kiện toàn đội cơ động phòng chống dịch.

+ Sổ theo dõi diễn biến dịch bệnh.

+ Sổ chuẩn bị cơ số thuốc phòng chống dịch.

Bên cạnh đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm nên trong những năm qua không có dịch bệnh và tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.


Về trình độ chuyên môn: Trạm y tế xã có 6 người: Trong đó có 01 Y sĩ y học cổ truyền; 01 y sỹ đa khoa; 01 y sĩ sản nhi, 02 cử nhân điều dưỡng; 01 cao đẳng điều dưỡng.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
    1.15. Tiêu chí số 15 - Hành chính công
a. Yêu cầu tiêu chí:

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.
- Có từ 50% trở lên hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

 - Xã có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

 - Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 có 2535/2535 hồ sơ đạt 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

 - Xã có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

Công khai 100% thủ tục hành chính và thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.(Công Khai trên bảng niêm yết)


Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 có 2535/2535 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%.


Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của UBND xã Hiệp Hòa mức độ 3, mức độ 4 trên phần mềm một cửa, trên cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 01/01/2023 đến 31/08/2023 là 1.315/1.315  hồ sơ đạt 100%.

-
Hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch là: 461 hồ sơ (trong đó: giải quyết trước hạn 461/461 đạt 100%).

-
Hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Chứng thực là: 811 hồ sơ (trong đó: giả quyết trước hạn 811/811 đạt 100%).

-
Hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực BTXH là: 31 hồ sơ (trong đó: tiếp nhận trực tiếp là 27 hồ sơ; tồn kì trước 02 hồ sơ; giải quyết tiếp nhận trong kỳ 29 hồ sơ; tổng số hồ sơ giải quyết giải quyết là 28 hồ sơ; giải quyết trước hạn 28/28 hồ sơ đạt 100%).

-
Hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Người có công là: 12 hồ sơ (trong đó: giải quyết trước hạn 11/12 đạt 97,1%; đúng hạn 01/12 đạt 8,3%).

Công dân đến liên hệ công việc được hướng dẫn của cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ công quốc gia.


Văn bản trao đổi bằng phương thức điện tử (qua phần mềm Quản lý văn bản điều hành) 


Xã có phiếu đánh giá của người dân và phiếu đánh giá của nhân dân trên dịch vụ công Quốc gia để đánh giá mức độ hài lòng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính đạt 98.03 %).


Có 100% công dân lần đầu đến giải quyết thủ tục hành chính đều được hướng dẫn lập tài khoản dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khi đến lần tiếp theo chỉ việc đăng nhập tài khoản.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
1.16. Tiêu chí số 16 - Tiếp cận pháp luật
a. Yêu cầu tiêu chí

- Có ít nhất 01 mô hình điển hình về phố biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận.

- Có từ 90% trở lên vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành.

- Có từ 90% trở lên người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND xã Hiệp Hòa về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Hiệp Hòa; UBND xã Hiệp Hòa đã tổ chức Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Phổ biến giáo dục pháp luật gồm 20 thành viên, đ/c Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban, công chức TP-HT là phó trưởng ban, cùng các tổ trưởng tổ tuyên truyền viên viên pháp luật ở cơ sở (Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND xã Hiệp Hòa về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022). Ban chỉ đạo công tác Phổ biến giáo dục pháp luật xã Hiệp Hòa có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành đến với các tầng nhân dân, nhằm cung cấp thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật qua đó tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; ra quyết định số 279/QĐ-UBND, ngày 21/06/2022 của UBND xã Hiệp Hòa, về việc Kiện toàn và công nhận đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã Hiệp Hòa năm 2022 gồm có 15 ông (bà) là tuyên truyền viên. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành đến với các tầng nhân dân nhằm cung cấp thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật qua đó tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

- Xã có 01 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả (Mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”). 

- Năm 2022 có 03/03 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hoà giải thành đạt tỷ lệ 100%.

- Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật xã luôn chú trọng công tác trợ giúp pháp lý cho người dân, hàng năm đều liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương về địa phương mở hội nghị trợ giúp pháp lý cho nhân dân. 100% người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận được khi có yêu cầu. Các thành viên trong Ban chỉ đạo còn trực tiếp tư vấn pháp luật cho các đối tượng cần trợ giúp, những vấn đề khó, vượt quá khả năng thì hướng dẫn công dân liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương để được tư vấn, trợ giúp kịp thời.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt.
1.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường.
a. Yêu cầu tiêu chí:
- Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.
- Có 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.
- Có từ 98% trở lên chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định.
- Có từ 50% trở lên hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả.
- Có từ 50% trở lên hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.
- Có 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Có từ 80% trở lên khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng/khối lượng chất thải phát sinh.
- Có từ 80% trở lên hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp/tong số hộ gia đình, trang trại.
- Có từ 95% trở lên cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
- Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch đã được phê duyệt.
- Có từ 10% trở lên số ca tử vong trên địa bàn xã sử dụng hình thức hỏa táng.
- Diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đạt ≥ 4m2/người. 
- Có từ 90% trở lên chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.
b. Kết quả thực hiện:
- Xã không có cơ sở giết mổ tập trung.

- Xã đã ký cam kết bảo vệ môi trường với 13/13 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, đạt tỷ lệ 100%. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn đều xử dụng hệ thống biogas và hệ thống xử lý phân vi sinh đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

- Xã đã thành lập Tổ thu gom rác thải. Xây dựng Quy chế thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Thành lập 3 tổ thu gom rác ở 3 thôn. Tổng số: 15 người trực tiếp thu gom.

- Xã có 2605/2605 hộ tham gia thu gom rác sinh hoạt đạt tỷ lệ 100%. 

- Có 1576/2605 hộ dân hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt 60,50%.
- Toàn xã có 1579/2605 hộ dân phân loại rác thải rắn tại nguồn đạt tỷ lệ 60,61%. 

- 100% rác thải y tế được thu gom chôn chấp và được xử lý theo đúng quy định.

- Rác thải vỏ bao bì bảo vệ thực vật định kỳ 1 năm 2 lần thu gom và được xử lý theo quy định.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm hằng năm của xã khoảng 35.800 con. Lượng chất thải hữu cơ thải ra khoảng 18 tấn/năm. Có 13/13 hộ chăn nuôi thực hiện thu gom, ủ và sử dụng chất thải hữu cơ làm bón cho cây trồng đạt tỷ lệ 100%.

- Diện tích đất gieo trồng cả năm của xã là 406,19 ha (trong đó vụ chiêm 406,19ha, vụ mùa 406,19ha, vụ đông 399ha). Tổng khối lượng phụ phẩm trong trồng trọt khoảng 11tấn/năm. 100% phụ phẩm trong trồng trọt như: rơm, rạ, vỏ hành, vỏ tỏi được thu gom tái sử dụng làm thức ăn cho trâu bò, trồng rau màu, ủ phân hữu cơ... Không có tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch gây ô nhiễm môi trường.

- Có 13/13 hộ chăn nuôi định kỳ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. Ký cam kết bảo vệ môi trường đối với 13/13 hộ chăn nuôi đạt tỷ lệ 100%.
- Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc ít nhất 2 lần/năm.

- Trên địa bàn xã không có cơ sở hỏa táng. Năm 2022 trên địa bàn xã có 25/66 số ca tử vong trên địa bàn xã sử dụng hình thức hỏa táng đạt tỷ lệ 37,9%.

- Xã có 01 nghĩa trang liệt sỹ diện tích 2.277 m2 và được chỉnh trang tu bổ năm 2006. Có 3/3 nghĩa trang nhân dân được quy hoạch và được chôn cất hợp vệ sinh.

- Diện tích trồng cây xanh sử dụng công cộng trong khu dân cư nông thôn trên địa bàn là 80.800/7751 đạt 10,4 m2/người. 

- Trên địa bàn xã có 100% chất thải nhựa sinh hoạt được thu gom và xử lý theo đúng quy định.

 - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về phòng chống rác thải nhựa. Hằng năm Hội phụ nữ xã triển khai phát động ra quân thu gom rác thải nhựa, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt.
1.18. Tiêu chí số 18 - Chất lượng môi trường sống
a. Yêu cầu tiêu chí 

- Có 100% số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.

- Có hệ thống cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân ≥ 80 lít đầu người/ngày đêm.

- Có 100% số công trình cấp nước tập trung có tố chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.

- Có 100% chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.

- Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.

- Có từ 95% trở lên cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được cấp chứng nhận về an toàn thực phẩm.

- Có 100% số hộ dân có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch.

- Có 100% bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia 2605/2605 hộ, đạt 100%.

+ Thôn Châu Bộ 573/573 đạt tỷ lệ 100%

+ Thôn An Bộ 1040/1040 đạt tỷ lệ 100%

+ Thôn Đích Sơn 992/992 đạt tỷ lệ 100%
- Xã Hiệp Hòa được Trạm cấp nước phường Hiệp Sơn của Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại và Dịch vụ Xây dựng Mạnh Tùng; Cơ sở Kinh doanh nước Nguyễn Đức Vượng và cơ sở kinh doanh nước Nguyễn Văn Tiến cung cấp nước sạch cho các hộ dân. có sản lượng bình quân 85 lít/đầu người/ngày đêm, có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.

- Có 43/43 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được tập huấn về an toàn thực phẩm và đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn xã được quản lý chặt chẽ nên trong nhiều năm gần đây không có tình trạng ngộ độc thực phẩm nào.

- Xã có 01 cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.đã có giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận ATTP. Đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Xã đã ký cam kết ATTP theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT được  43/43 hộ đạt 100%. 

- Xã có 2605/2605 hộ có đủ 3 công trình nhà tắm, thiết bị chứa nước hợp vệ sinh và nhà tiêu an toàn đảm bảo 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó:

+ Có 2605/2605 hộ có thiết bị chứa nước hợp vệ sinh (đạt tỷ lệ 100%). 

+ Có 2605/2605 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (đạt tỷ lệ 100%).

+ Có 2605/2605 hộ có nhà tắm hợp vệ sinh (đạt tỷ lệ 100%). 


- Trên địa bàn xã có 03 khu xử lý rác thải tập trung: 01 khu thôn An Bộ đây là bãi rác được UBND tỉnh cấp kinh phí có diện tích là 1.169,8m2; 01 khu tại thôn Châu Bộ có diện tích 500m2; 01 khu tại thôn Đích Sơn có diện tích là 500m2. Biện pháp xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường. Cả 3/3 thôn đều có tổ thu gom rác do các hộ gia đình trong xã đóng góp kinh phí bình quân 5.000đ/khẩu/tháng. Có 100% số bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường. 
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt.
1.19. Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh
* Tiêu chí 19.1 - Quốc phòng
a. Yêu cầu tiêu chí:

* Xã được đánh giá đạt chuẩn Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân khi đáp ứng các yêu cầu. Cụ thể như sau:
- Tố chức Chi bộ quân sự xã; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hằng năm chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh hoặc vững mạnh xuất sắc, được khen thưởng của Đảng bộ cấp cơ sở hoặc cấp trên cơ sở (trước thời điểm đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao).
- Ban CHQS cấp xã: Được kiện toàn đủ về số lượng theo quy định; có năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã; đơn vị luôn hoàn thành các tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được cấp trên (huyện, tỉnh) khen thưởng (trước thời điểm đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao).
- Xây dựng lực lượng Dân quân “vững mạnh, rộng khắp”.

* Tổ chức, biên chế các đơn vị Dân quân bảo đảm đủ quân số, đúng độ tuối, chất lượng chính trị theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc, nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao, diên tập của Dân quân theo quy định, kết quả đạt khá trở lên.

- Duy trì có nền nếp, hiệu quả các chế độ hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ trong tuần tra, bảo vệ ANCT-TTATXH; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nố, cháy rừng trên địa bàn xã theo quy định của Pháp luật.

- Bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho Dân quân theo quy định.
* Hoàn thành tốt các tiêu chí về quốc phòng
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; tố chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh theo quy định, chất lượng đạt khá, giỏi.
- Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự săn sàng nhập ngũ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật, không có công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự phải xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị theo quy định của Luật lực lượng Dự bị động viên; sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao; kiểm tra động viên đạt kết quả tốt.
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp luật; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tổ chức chi bộ quân sự xã, hằng năm chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Ban chỉ huy quân sự xã được kiện toàn đủ về số lượng, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đạt danh hiệu năm 2019, 2020, 2021, 2022 được công nhận danh hiệu có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang.
- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, tổ chức, biên chế các đơn vị Dân quân đảm bảo đủ quân số, đúng độ tuổi. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập của Dân quân theo quy định. 

- Duy trì có nền nếp, hiệu quả các chế độ hoạt động phối hợp của dân quân trong tuần tra, bảo vệ ANCT- TTATXH; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho dân quân theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật, không có công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự phải xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị theo quy định của Luật lực lượng Dự bị động viên; sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp luật; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự.

c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt.
* Tiêu chí 19.2 - An ninh:

a. Yêu cầu tiêu chí:
- Hằng năm, đảng ủy xã có nghị quyết, ủy ban nhân dân xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tố chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc.
- Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật:
- Không để tập trung đông người khiếu kiện, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu quả pháp luật.
- Không để xảy ra những hoạt động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dô, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tố chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc gây tai nạn (Giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng).
- Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 05% so với năm trước; tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).
- Có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có mô hình có sử dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
- Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến ” trở lên, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm pháp luật.
b. Kết quả thực hiện
- Năm 2022: Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 04/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp Hòa về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an năm 2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 06/01/2022 của UBND xã Hiệp Hòa về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022.
- Trong năm 2022, năm 2023 không có hoạt động như: Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; hoạt động ly khai, đòi tự trị.

- Trong năm 2022, năm 2023 không có hoạt động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trong năm 2022,2023 không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc gây tai nạn (Giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng).
- Năm 2022 trên địa bàn xã Hiệp Hòa tình hình ANTT cơ bản ổn định và giữ vững; không có vụ việc phức tạp xảy ra, không có trọng án xảy ra trên địa bàn. Công an xã đã tham mưu sâu sát, kịp thời và thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng nên tỷ lệ tái phạm trong số người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các loại đối tượng khác trong diện quản lý tại địa bàn dân cư giảm so với  năm trước.

- Phạm pháp hình sự: 

+ Trộm cắp:

Năm 2021: xảy ra 01 vụ = 02 đối tượng

Năm 2022: xảy ra 01 vụ = 02 đối tượng

So sánh: Không tăng, không giảm.

+ Cờ bạc: 

Năm 2021: xảy ra  0  vụ.

Năm 2022: xảy ra 01 vụ.

Năm 2023: xảy ra  0 vụ.

So sánh: Giảm so với năm 2022.

- Tai nạn giao thông:

Năm 2021 xảy ra 03 vụ.

Năm 2022 xảy ra 04 vụ.

Năm 2023 xảy ra 03 vụ.

So sánh: Giảm so với năm 2022.

Thi hành án: Thường xuyên kiểm danh, kiểm diện theo định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá ý thức chấp hành, động viên các đối tượng chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

- Năm 2022 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý và điều hành của UBND xã. Công an xã đã xây dựng và ra mắt mô hình Camera an ninh tại các điểm ra vào 3 thôn và trên đoạn đường tỉnh lộ 389b, xã Hiệp Hòa theo quyết định số 53/QĐ- UBND ngày 28/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban hân dân xã Hiệp Hòa, Công an xã đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, các điểm giao cắt và các điểm trọng yếu tại 10 điểm với 10 camera. 

- Thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” theo Quyết định số 54/QĐ-UBND xã, ngày 28/3/2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa.

- Lực lượng Công an là nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Năm 2020, 2021, 2022: Tập thể Công an xã đạt danh nhiệu “Đơn vị Quyết thắng”; không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

- Đánh giá lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2022 đạt loại: “Xuất sắc”. Không có cá nhân vi phạm pháp luật.
c. Tự đánh giá:
Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
2. Thu nhập bình quân đầu người của xã.
Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao, phát triển cây chủ lực là cây hành tỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Xây dựng mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo qua đó đã giúp tăng thu nhập cho người dân trong xã. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người xã Hiệp Hòa đạt 75,02 triệu đồng/người/năm.
3. Có 3 mô hình thôn thông minh 
a. Yêu cầu:
· Có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý hoặc điều hành (Có ứng dụng một trong nền tảng phục vụ kết nối, giao tiếp giữa cán bộ thôn với xã, giữa cán bộ thôn với người dân trong thôn, ví dụ như Zalo, Mocha, Lotus, Gapo ..., các nền tảng hội nghị trực tuyến; hoặc có các nền tảng quản lý dữ liệu của thôn, tiếp thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành trực tuyến.).
· Có hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng Công nghệ thông tin - viên thông.
· Có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
· Có hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính tích hợp với hệ thống quản lý an ninh của xã.
· Có hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình trong thôn.
· Có 95% người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động 4G/5G.
- 100% địa bàn thôn có thể nghe được hệ thống truyền thanh của thôn.
- 100% địa bàn thôn được phủ sóng mạng viên thông.
· 100% sản phẩm nông sản chủ lực được bán qua kênh thương mại điện tử (thông qua ứng dựng Internet, mạng xã hội).
b. Kết quả thực hiện:
Đến nay, xã đã xây dựng thành công mô hình thôn thông minh tại 3 thôn Châu Bộ, An Bộ và thôn Đích Sơn. Trong đó, xã phối hợp với các đơn vị viễn thông tập trung xây dựng hạ tầng băng thông rộng và cáp quang đến các hộ dân trên địa bàn thôn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, buôn bán nhất là việc sử dụng các ứng dụng điện tử, trang thông tin điện tử trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đối với công tác an ninh trật tự xã đẩy mạnh phát triển mô hình “Camera an ninh điểm ra vào 3 thôn, đường 389b”, mô hình “ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã Hiệp Hòa”. Ngoài ra xã đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong việc sử dụng các thiết bị thông minh trong gia đình như: lắp đặt hệ thống đèn điện thông minh, hệ thống thiết bị kết nối điện thoại thông minh, lắp đặt camera an ninh tại gia đình.
Xét theo bộ tiêu chí thôn thông minh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, xã Hiệp Hòa tự đánh giá đạt 09/09 tiêu chí, cụ thể như sau:
- Trên địa bàn xã có 3/3 thôn có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý và điều hành (đã thành lập các nhóm Zalo, Facebook..., các nền tảng trực tuyến; quản lý dữ liệu của thôn; có hòm thư tiếp nhận, phản ảnh của người dân): Năm 2019, UBND xã đã triển khai sử dụng ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý và điều hành đến các thôn và nhân dân. Từ đó, UBND xã và các thôn đã lập nhóm, fanpage trên Zalo, Facebook,...để thuận tiện trong việc chỉ đạo, giao tiếp giữa cán bộ với cán bộ, cán bộ với nhân dân từ đó có thể thuận lợi triển khai phổ biến và nắm bắt được thông tin, tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản ánh của người dân. Kết quả từ khi UBND xã triển khai, cán bộ và nhân dân ủng hộ, thực hiện và đánh giá rất cao.

· Có hệ thống truyền thanh thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông: UBND xã ký hợp đồng số 2109/HĐHH ngày 21/9/2020 về việc  cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng Công nghệ mới gồm: Bộ truyền thanh kỹ thuật số, Loa truyền thanh 30W, Máy tính bảng, Sim Data (3G/4G) với tổng kinh phí là 220.000.000 đồng.

- UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn Châu Bộ, An Bộ, Đích Sơn xã Hiệp Hòa (Quyết định số 241, 242, 243/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND xã Hiệp Hòa). tổ trưởng là Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và các thành viên là trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên. Từ khi thành lập tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên, hiệu quả và được nhân dân đánh giá cao như:

+ Giúp UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các hộ gia đình và nhân dân trong thôn.

+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua nền tảng số,...


+ Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại cơ sở đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, mở tài khoản điện tử, sử dụng nền tảng số trong kinh doanh, bán hàng giúp đẩy mạnh kinh tế - xã hội tại địa phương.


+ Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công đế phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân.

· Có hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính tích hợp với hệ thống an ninh của xã:
+ Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý và điều hành của UBND xã. Công an xã đã xây dựng và ra mắt mô hình Camera an ninh tại các điểm ra vào 3 thôn và trên đoạn đường tỉnh lộ 389b, xã Hiệp Hòa theo quyết định số 53/QĐ- UBND ngày 28/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, Công an xã đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, các điểm giao cắt và các điểm trọng yếu tại 10 điểm với 10 camera. 

· Có hạ tầng mạng Internet băng rộng cáp quang phủ trên số hộ gia đình đạt 85,7%.
· Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng dịch vụ mạng di động 4G/5G đạt 97%.
· 100% các hộ dân được nghe hệ thống truyền thanh của thôn, đảm bảo thông tin thông suốt:
+ Hiện tại đài truyền thanh xã gồm 1 trưởng đài và 1 phó đài, với 1 máy  phát FM 100W, 1 máy thu FM chuyên dụng, và 2 hệ thống loa (không dây và có dây). có dây là 12 cụm loa với 23 loa không dây là 17 cụm với 34 loa, Micro 01 bộ, 01 tủ máy và 01 máy, đảm phủ sóng truyền thanh tới 100% các hộ dân trên địa bàn xã. 


+ 3/3 thôn có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt. Hằng năm xã đều có kế hoạch tu sửa và nâng cấp hệ thống loa đảm bảo chất lượng về cung cấp thông tin trên địa bàn và giao cho cán bộ truyền thanh xã chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đảm bảo cho người dân được nghe đài truyền thanh. 
- Trên địa bàn các thôn đều có sử dụng mạng viễn thông, đạt 100%.

- 100% sản phẩm nông sản chủ lực được quảng bá trên hệ thống Internet, mạng xã hội và được bán qua kênh thương mại điện tử: Tổ công nghệ số của thôn đã hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn phương thức bán hàng qua các kênh thương mại điện tử. Qua rà soát, các đơn vị kinh doanh mặt hàng nông sản đã và đang thực hiện bán hàng qua các diễn đàn điện tử, trang mạng xã hội như: facebook, zalo, ...như sản phẩm Thịt bò, hành, tỏi…
c. Tự đánh giá:

Tự đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt
4. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiêu mẫu về: Giáo dục
Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực Giáo dục là
 03/03 tiêu chí, đạt 100%, cụ thể:
a. Yêu cầu tiêu chí:
Có 100% các trường học trên địa bàn, bao gồm (mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
b. Kết quả thực hiện:
* Trường Mầm non:

- Trường Mầm non Hiệp Hòa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2019. (Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương)

- Trường đặt tại trường nằm ở trung tâm thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa thuận lợi cho trẻ đến trường.
- Tổng số phòng toàn trường là 19 phòng học và 5 phòng làm việc. Phòng kiên cố: 19/19 đạt 100 %, đảm bảo đủ lớp cho các độ tuổi trẻ ăn bán trú.

- Có đầy đủ bán ghế đúng quy định và đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định cho các cháu học tập và vui chơi.

- Năm học 2022 - 2023 nhà trường đã mua bổ sung trang thiết bị phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

+ Diện tích khuôn viên nhà trường được quy hoạch gọn gàng, có sân chơi, cây xanh, đường đi, có tường rào và cổng trường, có khu trải nghiệm và vườn cây ăn quả.
· Phát triển số lượng: Tổng số trẻ điều tra từ 0-5 tuổi trong toàn xã có 559 cháu, ra lớp 460 cháu đạt 82,3%.

+ Tổng số học sinh mẫu giáo năm học 2022-2023 là 327/327 cháu, đạt 100%;


+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là: 107/107 cháu, đạt 100%. 100% trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1.

- Năm 2022: đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022).

- Tích cực  hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ chính trị với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đăc trưng của ngành như: Triển khai dạy tích hợp lồng ghép các nội dung vào chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT quy định, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thông qua các chủ đề... Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá khảo sát chất lượng nghiêm túc, khách quan nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên.

- Kết quả thi đua nhà trường đề nghị các danh hiệu thi đua cụ thể như sau: 

- Tập thể: Đề nghị tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cá nhân: Đề nghị CSTĐ cơ sở 6 giáo viên, Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã 8 Giáo viên, LĐTT 37 giáo viên.

- Tặng thưởng 125 cháu đạt danh hiệu “Bé ngoan toàn diện”.
- Trong năm học trường có 1 giáo viên tham dự hội thi “Giáo viên giỏi” cấp thị xã  đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thị xã và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hội thi.

- Đạt giải Nhất trong hội thi  “Bé với ATGT” cấp thị xã, cấp tỉnh.

- Thứ tự xếp thi đua đứng thứ 1/24 trường trong thị xã.
- Nhà trường tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phấn đấu giữ vững trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

*
 Trường Tiểu học:

· 
Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2000; công nhận lại lần I năm 2007 (Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia); công nhận lần II năm 2013 (Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia); công nhận lại lần III năm 2018 (Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia).

- Trường Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (Quyết định số 1298/QĐ-SGDĐT ngày 12/11/2021 của SGD&ĐT tỉnh Hải Dương.
- Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2021. (Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia).

- Cơ sở vật chất được đảm bảo, có đủ phòng học, một số phòng chức năng và các trang thiết bị trong phòng học. Tỉ lệ phòng học kiên cố, cao tầng đạt 100%. 

- Tổng số diện tích khuôn viên nhà trường 10.592 m2, bình quân 16.9 m2/1 học sinh. Diện tích các phòng 1.716 m2; Diện tích sân chơi 6.200 m2, bình quân 9,9 m2/1 học sinh. Có đủ phòng học cho mỗi lớp và được trang bị bàn ghế, tủ đựng thiết bị dạy học, bảng chống lóa, ti vi và điều hòa, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông,...


Năm 2023 Thư viện nhà trương được công nhận thư viện chuẩn mức độ 2. 

Trường có nhà đa năng tổ chức các hoạt động cho học sinh và bể bơi thông minh để thực hiện hiệu quả đề án giáo dục bơi cho học sinh.
Năm học 2022-2023 nhà trường đề nghị danh hiệu Tập thể Xuất sắc.
Năm 2023 UBND thị xã tặng tập thể nhà trường giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong 10 thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI) Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Kết quả: năm học 2022-2023, trường có 21 lớp, số học sinh được giao theo kế hoạch là 616 em, trong đó có 4 HSKT (không ra lớp). Sĩ số cuối năm: 616 em (4 HSKT) (đi: 5; về: 5). Tỉ lệ duy trì sĩ số đạt : 100%. 


Kết quả rèn luyện và học tập: 

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 480 em = 100%, CHTCTLH: 0 em = 0%

+  Hoàn thành chương trình tiểu học: 136 em = 100%, CHTCTTH: 0 em = 0%

+  Học sinh xuất sắc: 312 em = 50.6%

Kết quả học sinh tham gia hội thi các cấp: Có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Giao lưu học sinh giỏi cấp Quốc gia, tỉnh, thị xã.

- Năm 2021: đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 (theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND thị xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021).
- Năm 2022: đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 (theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kinh Môn vê việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022).
- Tiếp tục Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đẩy mạnh việc cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Phấn đấu giữ vững trường chuẩn đạt quốc gia mức độ II và phấn đấu trường đạt “Tiêu biểu điển hình cấp tiểu học” vào năm học 2022-2023.

 *
Trường THCS: 

- Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2023 (Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia). 
- Bằng nguồn kinh phí của nhà nước, nhà trường đã tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học và làm việc, mua bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, duy trì thư viện tiên tiến, bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ, giá hồ sơ, tu sửa bàn ghế học sinh, làm lại biểu bảng, trang trí, sắp xếp lại trang thêm các phòng bộ môn, phòng hỗ trợ học tập, phòng truyền thống, ... 

+ Có đủ phòng học cho mỗi lớp (12 lớp, 448 học sinh) và các phòng học bộ môn chuẩn theo quy định của Trường chuẩn quốc gia mức độ 1, các phòng học được trang bị bàn ghế, tủ đựng thiết bị dạy học, ti vi, bảng chống lóa, phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, không gian thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 

+ Có khối phòng hành chính quản trị, khối phòng hỗ trợ học tập và khối phụ trợ như: phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng y tế, phòng đội, phòng truyền thống và khu vui chơi, bãi tập, nhà để xe, cây xanh, cổng trường khang trang sạch đẹp...

- Năm 2021: đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND thị xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn pho cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021). Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND xã Kinh Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021).

- Năm 2022: đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kinh Môn vê việc công nhận các xã, phường đạt chuân phô cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022).  đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thị xã Kình Môn về việc công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022).  
+ Có 295/296 cháu 99,66% tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuồi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp;

- Xã đã thành lập Ban chỉ đạo xã hội học tập. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hằng năm Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.


- Trung tâm học tập cộng đồng của xã năm 2022 được đánh giá, xếp loại: khá (theo thông báo số 357/TB-PGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của PGD&ĐT thị xã Kinh Môn về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn ".

- Trường THCS có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: Hằng năm trường Trung học cơ sở thành lập Câu lạc bộ điền kinh, xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách, giáo viên hướng dẫn để rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền cho học sinh THCS.
- Tập thể: Đề nghị tập thể Lao động xuất sắc.
c. Tự đánh giá:

Kết quả thực hiện so với bộ tiêu chí mới về NTM kiểu mẫu: Đạt
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đã làm được
Qua một thời gian triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, chương trình đã đạt được nhiều kết quả cao, tạo chuyển biến tích cực đến các lĩnh vực, đặc biệt góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Kể từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu bộ mặt nông thôn xã Hiệp Hòa đã có những chuyển biến rõ rệt: Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 75,02 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm năm 2021 từ 0,81% năm 2023 còn 0,53%; Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đã đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; Lĩnh vực giáo dục đào tạo, thu hút nhân lực có chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của xã; Cơ sở vật chất văn hoá, môi trường ngày càng được củng cố và nâng cao đảm bảo chất lượng cuộc sống; người dân yên tâm lao động, sản xuất không còn phải lo lắng về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn xã, chất lượng hệ thống chính trị của xã ngày càng được hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác triển khai Chương trình được tiến hành chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với phương châm người dân là chủ thể xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đã tập trung cao trong công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị xã nhà trong việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đã được thực hiện tốt. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được nhân dân hưởng ứng tích cực và thể hiện rõ nét trong các hoạt động. Nhận thức của nhân dân về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được nâng lên, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu luôn được thể hiện rõ nét hơn, luôn có sự tham gia, ủng hộ tích cực từ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế....
Hệ thống bộ máy quản lý, chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã thường xuyên được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trình độ, năng lực của cán bộ ngày càng được nâng cao.
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền các cấp, nhất là sự đồng tình, hưởng ứng cao của người dân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm; Đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng giao thông nông thôn có bước phát triển, hệ thống thủy lợi được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Nhiều đường giao thông nông thôn được xây dựng đạt chuẩn, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến trục xóm, bộ mặt nông thôn trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.
Tiêu biểu đi đầu trong công tác xây dựng các hạng mục công trình Trường học các cấp; nhiều ngôi nhà kiên cố được xây dựng thay thế những căn nhà tạm, dột nát và một số hạng mục nổi bật trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là các công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi và các cầu được cải tạo, nâng cấp tại các thôn. Đến nay trên địa bàn xã có 9/9 chiếc cầu qua sông phùng khắc được cải tạo nâng cấp với mặt cầu rộng từ 5m-8m với kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt thông qua các chương trình, giảm nghèo, phát triển sản xuất.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
a, Những khó khăn, hạn chế

· Việc huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn gặp khó khăn, nguồn huy động con em xa quê và từ doanh nghiệp, HTX còn hạn chế do vậy việc thực hiện các tiêu chí cần kinh phí lớn gặp nhiều khó khăn.
· Công tác vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn, lượng rác thải sinh hoạt ngày một nhiều.
- Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững, quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm chưa cao, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

b, Nguyên nhân hạn chế

* Về khách quan

- Những năm qua thời tiết diễn biến phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu; suy thoái kinh tế thế giới và biến động thị trường nông sản, đặc biệt là trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra rất phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân.

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là cho Chương trình xây dựng NTM còn hạn chế so với yêu cầu, trong khi nguồn thu ngân sách của địa phương còn khó khăn, huy động nguồn lực đóng góp trong nhân dân có hạn.

- Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dễ rủi ro, hiệu quả thấp trong khi các cơ chế, chính sách của nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

* Về chủ quan

- Một số cán bộ chưa thực sự quyết tâm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình NTM kiểu mẫu.

- Ý thức bảo vệ môi trường của người dân, một số hộ chăn nuôi còn hạn chế. 

3. Bài học kinh nghiệm
Qua quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Hiệp Hòa rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau: 

- Coi trọng công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ trọng tâm, làm thay đổi nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, phải dựa vào nội lực là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ. Thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, nhằm khơi dậy sức dân, huy động nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng chương trình.    
· Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mục đích cuối cùng là đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, vì vậy khi lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải làm sao để chính nhân dân trong xã hiểu rõ là làm cho chính người dân nông thôn hưởng thụ; người dân nông thôn phải là chủ thể chính trong xây dựng NTM kiểu mẫu. 

- Phải có sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

· Tranh thủ sự ủng hộ quan tâm của các ngành các cấp tỉnh, thị xã đối với xã trong việc thực hiện Chương trình.
- Chủ động, sáng tạo lựa chọn cách làm phù hợp:

+ Kế hoạch triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, lựa chọn các tiêu chí thuận lợi, cần ít vốn làm trước; tiêu chí khó cần vốn lớn làm sau. 

+ Trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết phải ưu tiên đầu tư làm trước các công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội như giao thông, thủy lợi; Điện, trường học; phải kế thừa tối đa các công trình hiện có. Xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm: Làm từ đồng ruộng về làng, làm từ hộ gia đình ra thôn, xóm.  

+ Phân cấp đầu tư và quản lý đối với việc đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng ở địa phương để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.
+ Thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở và các quy định về công khai tài chính trong quá trình huy động và sử dụng các nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu. Phải huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

· Phát huy tinh thần thi đua, lao động sản xuất, sáng tạo trong lao động, đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Có cơ chế khuyến khích, động viên khen thưởng phù hợp nhằm tạo động lực cho các phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu. Thường xuyên biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhiều đóng góp và thành tích trong xây dựng NTM kiểu mẫu.
4.  Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua xã đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn.

Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề thương mại, dịch vụ...Trong lĩnh vực trồng trọt, xã đã vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng tích cực, đẩy mạnh chuyển giao khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung diện tích đất ngoài đê nhỏ lẻ sang đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng hàng hóa, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, như: Hình thành chuỗi hành, tỏi,…Cùng với đó, lĩnh vực chăn nuôi cũng được xác định là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, do đó xã cũng đã triển khai, khuyến khích người dân đưa trang trại chăn nuôi ra đồng vừa có quỹ đất để mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đến nay, toàn xã đã hình thành và nhân rộng được mô hình trang trại, gia trại với các loại con nuôi chủ yếu, như: lợn thịt, lợn giống, bò thịt, trứng gà,… cả xã ước tính có khoảng 420 con bò thịt; có khoảng 350 con lợn thịt giá bán ổn định 75.000 đồng/kg; Lợn lái có khoảng 70 con; lợn đực giống: 20con; Trứng gà mỗi ngày ước đạt 10.000 quả; Trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cần đã đưa Quy trình chăn nuôi bò khép kín. Quản lý tốt theo hệ thống, theo dõi đầy đủ theo quy trình cho từng giai đoạn phát triển. Nghiêm túc thực hiện an toàn sinh học trong tất cả các khâu của quá trình chăn nuôi. Thực hiện phương thức “cùng vào, cùng ra”. Mỗi cá thể đều có số tai, lý lịch quản lý từ lúc sinh ra đến lúc xuất bán…Mô hình nuôi lợn thịt cũng được người nhân xã chú trọng thực hiện. Riêng sản phẩm Rượu ngô nếp + gạo nếp cái hoa vàng An Sinh Vương và Rượu An Sinh Vương ủ gỗ sồi của công ty Cổ phần Long Phát QLC, tại thôn Châu Bộ, xã Hiệp Hòa được UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định chứng nhận sản phẩm ocop năm 2021. (đạt 3 sao)

Toàn xã có 25 hộ thua mua hành tỏi, trong đó có hộ gia đình bà Đỗ Thị Dương thôn Châu Bộ tổ chức thu mua chế biến hành tỏi, gia đình bà Dương đã đầu tư chuyển đổi từ phi hành, tỏi bằng than sang chế biến bằng máy móc tự động sử dụng điện năng. Hệ thống giúp tiết giảm tối đa sức lao động, cũng như hạn chế vấn đề môi trường phát sinh. Đặc biệt, sản phẩm hành, tỏi phi cũng bảo đảm hơn về chất lượng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương, với thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Và hộ gia đình ông Vũ Văn Tạo thôn Đích Sơn thu mua hành với số lượng lớn. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, trước khi xuất bán cho khách hàng, gia đình ông Tạo sơ chế. Khi hành còn ở ngoài ruộng, ông thuê người cắt sạch lá, sau đó đóng vào bao mang về xưởng. Hành được đặt lên lò sấy trong khoảng 2 ngày để củ hành khô, bong sạch đất bẩn cũng như vỏ bên ngoài. Sau đó, ông Tạo tiếp tục cho hành vào máy bóc vỏ để loại bỏ các lớp bên ngoài, sàng lọc các củ hành nhỏ, không đạt tiêu chuẩn. Hành sau khi sơ chế được đóng vào bao và vận chuyển vào miền Nam. Hành tươi sẽ được bán cho các doanh nghiệp chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu… mô hình thu mua hành của các hộ gia đình ông Tạo và bà Dương là những mô hình tiêu biểu ở địa phương. Không chỉ giúp nông dân tiêu thụ nông sản mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, nhất là những lao động lớn tuổi.
Với sự năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đa dạng ngành nghề nên kinh tế của xã có bước phát triển khá toàn diện. 

Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những giống cây con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi; khuyến khích, hỗ trợ, nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NTM KIỂU MẪU
1. Quan điểm

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp bền vững; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2. Mục tiêu: 
· Trên cơ sở kết quả đã đạt được, tiếp tục, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, gắn việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu với thực hiện tốt an ninh, trật tự xã hội và văn minh nông thôn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tích cực cải thiện chất lượng môi trường. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
· Phấn đấu xã Hiệp Hòa được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.
3. Nội dung và giải pháp thực hiện:
- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, tổ chức thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương.  

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thị xã về xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trong cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy chính quyền xác định rõ Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong số các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ban hành Nghị quyết, kế hoạch về xây dựng NTM kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện.  

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và làm tốt công tác vận động quần chúng. Phát động phong trào thi đua “Xây dựng NTM kiểu mẫu”. Mỗi ngành, đoàn thể, mỗi thôn có hoạt động cụ thể để hưởng ứng.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm” nhằm phát huy các sản phẩm đặc sản, thế mạnh, tiềm năng của địa phương theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

- Tích cực huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, nhất là nguồn lực xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, HTX và các chủ thể sản xuất vào việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, dịch vụ.  

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình và các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

- Chỉ đạo giảm thiểu chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường nông thôn. Tập trung xử lý rác thải, chất thải của các trang trại, gia trại chăn nuôi; đưa các cơ sở chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp vào các khu sản xuất tập trung.

- Thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở và tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM kiểu mẫu.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu đến năm 2023 của xã Hiệp Hòa, đề nghị UBND thị xã Kinh Môn thẩm tra, trình UBND tỉnh Hải Dương thẩm định xét công nhận xã Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023./.
	Nơi nhận:
- BCĐ, UBND thị xã;

- VP Điều phối NTM thị xã;     (B/c)
- Đảng ủy, HĐND xã;

- Các thành viên BCĐ xã;

- MTTQ và các đoàn thể, các ngành xã;

- Các cơ sở thôn;

- Lưu: VP.
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